
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL STCTL Giảng viên hướng dẫn SĐT / EMAIL

1 030630142763 Trần Thị Ngọc Anh 28/06/1996 DH30QT03 6.80 112 Đặng Trương Thanh Nhàn

2 030630140760 Phan  Mỹ Chi 09/08/1996 DH30QT03 7.02 126 Đặng Trương Thanh Nhàn

3 030630140545 Đặng Quang Đạt 05/08/1996 DH30QT02 6.27 117 Nguyễn Phúc Quý Thạnh

4 030630141368 Nguyễn Quang Huy 05/09/1996 DH30QT02 6.24 120 Nguyễn Phúc Quý Thạnh

5 030630142325 Hồ Thị Xuân Huyền 14/10/1996 DH30QT02 6.67 129 Nguyễn Phúc Quý Thạnh

6 030328120434 Hoàng Tuấn Kha 08/03/1993 ÐH28QT01 6.23 122 Dương Văn Bôn

7 030630140649 Ngô Văn Khang 09/01/1993 DH30QT01 5.88 98 Dương Văn Bôn

8 030327112103 Phan Tiểu Long 13/08/1993 DH27QT_02 6.19 128 Dương Văn Bôn

9 030630140037 Hồ  Vân Thi 19/05/1996 DH30QT01 6.98 126 Lê Ngọc Thắng

10 030630140841 Hồ  Ngọc Mai 12/01/1996 DH30QT01 6.92 123 Lê Ngọc Thắng

11 030630141714 Nguyễn  Hạ Uyên 12/03/1996 DH30QT01 6.06 118 Lê Ngọc Thắng

12 030631150011 Lê Hồ Minh Hằng 31/05/1997 DH31QT01 7.56 126 Võ Thị Ngọc Linh

13 060316160011 Bùi Kim Ngân 22/01/1993 LT16DH02 6.58 117 Võ Thị Ngọc Linh

14 030631150107 Trương Thị Yến Ngọc 29/09/1997 DH31QT01 8.13 111 Võ Thị Ngọc Linh
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15 030630140889 Nguyễn Bảo Tài Nguyên 12/04/1996 DH30QT03 6.80 120 Hồ Thiện Thông Minh

16 030630142510 Trần Thị Thu Phương 10/08/1996 DH30QT03 6.31 123 Hồ Thiện Thông Minh

17 030630140895 Đào  Đinh Mẫn 25/10/1996 DH30QT03 6.85 108 Hồ Thiện Thông Minh

18 030630142244 Lê  Thị Thảo 07/10/1996 DH30QT02 6.20 123 Nguyễn Thị Anh Thy

19 030630142327 Lê Thị Thủy 24/02/1996 DH30QT02 6.78 120 Nguyễn Thị Anh Thy

20 030630140726 Tô Huỳnh Anh Trúc 04/12/1996 DH30QT02 6.58 103 Nguyễn Thị Anh Thy

21 060316160036 Trần Thị Phương Thảo 04/01/1994 LT16DH02 6.26 112 Bùi Quang Tín

22 030630142860 Đỗ Hùng Thiên 01/09/1996 DH30QT03 6.08 120 Bùi Quang Tín

23 030630140039 Phan Thị Bích Trâm 27/09/1996 DH30QT03 6.08 120 Nguyễn Văn Tiến

24 030630140709 Nguyễn Đặng Bảo Trân 03/02/1996 DH30QT03 6.39 118 Nguyễn Văn Tiến

25 030630140836 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/04/1996 DH30QT03 7.03 121 Trần Dục Thức

26 030630140567 Lê Thị Diễm Trinh 29/12/1996 DH30QT03 7.92 117 Trần Dục Thức

27 030630140813 Lê Dương Nhật Duy 05/04/1996 DH30MK01 6.45 126 Ths Châu Đình Linh

28 030630140990 Trần  Thanh Duy 11/01/1996 DH30MK01 6.85 126 Ths Châu Đình Linh

29 030630140112 Trần Thị Hoàng Ái Mỹ 17/01/1996 DH30MK01 6.99 100 PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng

30 030630140826 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/07/1996 DH30MK01 7.42 123 PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng

31 030630142759 Dương  Tường Vi 19/06/1996 DH30MK01 7.16 123 Ths Lê Minh Hoàng Long

32 030630140552 Nguyễn  Ngọc Anh 02/01/1996 DH30MK02 6.07 126 Ths Lê Minh Hoàng Long

33 030630140403 Nguyễn Hòai Nam 06/10/1996 DH30MK02 6.75 118 Ths Phạm Ngọc Thu Trang
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tiennv@buh.edu.vn
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34 030630141019 Hoàng  Yến Nhi 22/02/1996 DH30MK02 6.04 111 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

35 030630142112 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 29/01/1996 DH30MK02 6.22 120 Ts Nguyễn Văn Thích

36 030630141878 Hàng Thụy Khánh Vy 30/10/1996 DH30MK02 6.53 120 Ts Nguyễn Văn Thích

37 030630141369 Phạm Bảo Huy 12/08/1996 DH30MK03 6.78 111 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

38 030630141746 Huỳnh Thị Mỹ Linh 15/10/1996 DH30MK03 6.76 123 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

39 030630140837 Nguyễn  Thanh Mai 15/11/1996 DH30MK03 6.76 120 Ts Trần Văn Đạt

0903053738 / 

dattv@buh.edu.vn

40 030630140239 Đặng Thị Như Quỳnh 27/03/1996 DH30MK03 7.30 129 Ths Đinh Thu Quỳnh

0947837993 / 

quynhdt@buh.edu.vn

41 030630140102 Nguyễn Ngọc Mỹ Tú 14/02/1996 DH30MK03 6.81 105 Ths Trần Thị Ngọc Quỳnh

42 030631150417 Lê Trịnh Minh Anh 25/02/1997 DH31MK01 7.22 117 Ths Trần Thị Ngọc Quỳnh

43 030631151496 Nguyễn Ngọc Anh 09/12/1997 DH31MK03 6.65 105 Ths. Ngô Thị Xuân Bình

44 030631151999 Bùi Thị Linh 02/06/1996 DH31MK03 7.03 120 Ths. Ngô Thị Xuân Bình

45 30630140434 Phạm Thị Chinh DH30QT03 6.51 117 TS. Nguyễn Văn Thụy

0913133186/ 

thuynv@buh.edu.vn

0902417090 / 

trangpnt@buh.edu.vn
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